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CH NG 5 : K  TOÁN CHI PHÍ S N XU T ƯƠ Ế Ả Ấ
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP 
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1. K  toán  CPSX ế
và tính giá thành  SP 

K  toán t p h p CPSXế ậ ợ1.1

K  toán tính giá thành SPế1.2

1

4
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1.1 K  toán t p h p CPSXế ậ ợ

   
• NGUYÊN V T LI UẬ Ệ                         

Xu t dùng tr c ti p cho s n xu t SPấ ự ế ả ấ

CÔNG C , D NG CỤ Ụ Ụ 

Xu t dùng ph c v  cho ấ ụ ụ s n xu t SPả ấ  

MÁY MÓC, THI T B  Ế Ị

Dùng cho s n xu t SPả ấ       

NHÂN CÔNG 

Tham gia tr c ti pự ế  vào quá trình s n ph m ả ẩ

152 621

153 627

214 627

334,338 622

627
Quan ly phân x ng̉ ́ ưở
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Ví d  minh h aụ ọ

   
VD: M t phân x ng s n xu t s n ph m A trong tháng 04 có các nghi p v  kinh ộ ưở ả ấ ả ẩ ệ ụ

t  phát sinh nh  sau: ế ư

1. Xu t NVL tr c ti p đ  s n xu t s n ph m A là 2.600.000 đấ ự ế ể ả ấ ả ẩ

2. Ti n l ng ph i tr  cho Công nhân tr c ti p SX 2.000.000, nhân viên phân ề ươ ả ả ự ế
x ng là 200.000 đưở

3. Các kho n n p theo l ng ph i tính vào chi phí theo t  l  là 22%ả ộ ươ ả ỷ ệ

4. Xu t công c , d ng c  cho phân x ng s n xu t 100.000 đấ ụ ụ ụ ưở ả ấ

5. Kh u hao TSCĐ đang dùng  phân x ng là 112.000 đấ ở ưở

6. Ti n đi n, n c ph c v  SX tr  b ng TM 55.000 đ trong đó thu  GTGT đ c ề ệ ướ ụ ụ ả ằ ế ượ
kh u tr  là 5.000ấ ừ

Yêu c u: L p s  đ  ch  T t p h p CPSX s n ph m A đ  tính giá thành SP.ầ ậ ơ ồ ữ ậ ợ ả ẩ ể
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Nợ         TK 621     Có

Ví d  minh h aụ ọ

 (1) 2.600.000
     

Nợ            TK 622            Có

      (2) 2.000.000
      (3)    440.000

Nợ            TK 627                Có

(2) 200.000
(3)   44.000
(4) 100.000
(5) 112.000
(6)   50.000
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Phân b  CP SX chungổ

   
CHI PHÍ PH N B            Ẩ Ổ

CHO Đ I T NG nỐ ƯỢ

T NG CHI PHÍ C N PHÂN B  X TIÊU TH C PH N B  C A NỔ Ầ Ổ Ứ Ẩ Ổ Ủ

T NG TIÊU TH C PHÂN BỔ Ứ Ổ

Vd: DN s n xu t 2 lo i SP A, B. Đ  t ng h p CP theo t ng lo i SP, k  toán ch n ả ấ ạ ể ổ ợ ừ ạ ế ọ
tiêu th c phân b  là ti n l ng nhân công tr c ti p SX. G a s  t ng chi phí SXC là ứ ổ ề ươ ự ế ỉ ử ổ
25.000.000 đ, l ng công nhân SX s n ph m A: 6.000.000 đ, s n ph m B : ươ ả ẩ ả ẩ
4.000.000 đ. Chi phí SXC phân b  cho SP A, SPB nh  sau : ổ ư

SPA = 25.000.000 X 6.000.000

6.000.000+4.000.000

= 15.000.000

SPB = 25.000.000 – 15.000.000 = 10.000.000
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1.2 K  toán tính giá thành SPế

   

Các chi phí phát sinh trong kỳ sau khi đ c t p h p vào TK 621,622,627 vào ượ ậ ợ
lúc CU I KỲỐ  s  đ c k t chuy n vào TK 154 “ Chi phí s n xu t kinh doanh ẽ ượ ế ể ả ấ
d  dang” đ  tính giá thành ở ể

N                                    TK 154                                     ợ
Có

SDĐK: CPSXKD còn d  ở
dang đ u kỳầ

Các chi phí nguyên v t ậ
li u tr c ti p, nhân công ệ ự ế
tr c ti p, chi phí s n xu t ự ế ả ấ
chung k t chuy n cu i kỳ ế ể ố

SDCK: CPSXKD còn d  ở
dang cu i kỳố

 Giá thành th c t  c a thành ự ế ủ
ph m nh p kho ho c chuy n bán ẩ ậ ặ ể
đi.
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1.2 K  toán tính giá thành SP ế

   

621

622

627

154 155

Cu i kỳ ố

Cu i kỳố

Cu i kỳố

K/C

K/C

K/C

SD: XXX

SD:XXX

Z th c tự ế
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Nợ         TK 621     Có

Ví d  minh h aụ ọ

 (1) 2.600.000
     

Nợ            TK 622            Có

      (2) 2.000.000
      (3)    440.000

Nợ            TK 627                Có

(2) 200.000
(3)   44.000
(4) 100.000
(5) 112.000
(6)   50.000
     

2.600.000 

506.000

2440.000

Nợ            TK 154                Có

2.600.000 

    506.000

    2440.000
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Giá thành s n ả
ph mẩ

Giá thành s n ả
ph mẩ

Chi phí s n ả
xu t d  dang ấ ở

đ u kỳầ

Chi phí s n ả
xu t d  dang ấ ở

đ u kỳầ

Chi phí s n ả
xu t phát ấ

sinh trong kỳ

Chi phí s n ả
xu t phát ấ

sinh trong kỳ

Chi phí s n ả
xu t d  dang ấ ở

cu i kỳố

Chi phí s n ả
xu t d  dang ấ ở

cu i kỳố

Gía thành SP s n xu t trong kỳả ấ

S  l ng s n ph m s n ố ượ ả ẩ ả
xu t trong kỳấ

1.2 K  toán tính giá thành SPế

Gía thành SX th c t  c a nh ng SP hoàn thành trong kỳ đ c tính ự ế ủ ữ ượ
theo công th cứ

Gía tr  SP ị
h ng, ph  ỏ ế

li u thu h iệ ồ

Gía tr  SP ị
h ng, ph  ỏ ế

li u thu h iệ ồ

Gía thành đ n v  SP            =  ơ ị
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Ví d  minh h aụ ọ

   
S  d ng l i các s  li u c a ví d  trên  , cho bi t thêm s  d  đ u kỳ c a TK 154 là 450.000đ, s  d  cu i ử ụ ạ ố ệ ủ ụ ế ố ư ầ ủ ố ư ố

kỳ c a TK 154 là 930.000 và trong tháng đã ủ nh p kho 100 SP A.ậ

Giá thành 
s n ph mả ẩ
Giá thành 
s n ph mả ẩ

Chi phí s n ả
xu t d  dang ấ ở

đ u kỳầ

Chi phí s n ả
xu t d  dang ấ ở

đ u kỳầ

Chi phí s n ả
xu t phát ấ

sinh trong kỳ

Chi phí s n ả
xu t phát ấ

sinh trong kỳ

Chi phí s n ả
xu t d  dang ấ ở

cu i kỳố

Chi phí s n ả
xu t d  dang ấ ở

cu i kỳố

450.0005.066.000 930.0005.546.000

Gía thành 
đ n v  SP ơ ị

5.066.000

100
50.660 đ/sp

Gía tr  SP ị
h ng, ph  ỏ ế

li u thu h iệ ồ

Gía tr  SP ị
h ng, ph  ỏ ế

li u thu h iệ ồ

   0
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K  toán tính giá thành SPế

   

N                                    TK 154                                  Cóợ

         SDĐK:450.000

                2.600.000

                   506.000

                2.440.000

         

     SPS:5.546.000 

    

SDCK: 930.000

5.066.000

N     TK 155 Thành ph m     Cóợ ẩ

5.066.000

Nh p ậ
kho

S  d ng l i các s  li u c a ví d  trên  , cho bi t thêm s  d  đ u kỳ c a TK 154 là 450.000đ, ử ụ ạ ố ệ ủ ụ ế ố ư ầ ủ
s  d  cu i kỳ c a TK 154 là 930.000 và trong tháng đã ố ư ố ủ nh p kho 100 SP A.ậ
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CHI PHÍ

S N XU TẢ Ấ

S N Ả
PH MẨhoàn thành

PHÂN X NG ƯỞ
S N XU TẢ Ấ

ph mẩ

thành
ch a hoàn
ư

S nả  

QUY TRÌNH K  TOÁN S N XU TẾ Ả ẮQUY TRÌNH K  TOÁN S N XU TẾ Ả ẮQUY TRÌNH K  TOÁN S N XU TẾ Ả ẮQUY TRÌNH K  TOÁN S N XU TẾ Ả Ắ

621621

622622

627627

154154 155155

QUY TRÌNH S N XU TẢ ẮQUY TRÌNH S N XU TẢ ẮQUY TRÌNH S N XU TẢ ẮQUY TRÌNH S N XU TẢ Ắ

N  154/CÓ 621Ợ

N  154/CÓ 622Ợ

N  154/CÓ 627Ợ

N  155/CÓ 154Ợ
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 Chuy n giao ể ph n l n r i ro và l i íchầ ớ ủ ợ  
g n li n v i quy n s  h u s n ph m ắ ề ớ ề ở ữ ả ẩ
ho c hàng hóa cho ng i muaặ ườ

 Không còn n m gi a quy n qu n lý ắ ữ ề ả
hàng hóa nh  ng i s  h u hàng hóa ư ườ ở ữ
ho c quy n ki m soát hàng hóa ặ ề ể

 Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch nượ ị ươ ố ắ ắ

 Doanh nghi p đã thu đ c ho c s  thu đ c l i ích kinh ệ ượ ặ ẽ ượ ợ
t  t  giao d ch bán hàngế ừ ị

 Xác đ nh đ c chi phí liên quan đ n giao d ch bán hàngị ượ ế ị

Thành ph m đ c xem là tiêu th  n u th a ẩ ượ ụ ế ỏ 5 đi u ki nề ệ :

K  TOÁN TIÊU TH  THÀNH PH M Ế Ụ Ẩ
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Tình hu ng: ố

1. Công ty K giao hàng cho khách nh ng ch a xác đ nh giáư ư ị

2. Nhà máy R xu t hóa đ n bán hàng cho đ n v  v n t i ch  ấ ơ ơ ị ậ ả ở

đ n kho bên mua, khách hàng ch a nh n hàng vì cho r ng quy ế ư ậ ằ

cách không b o đ m theo th a thu nả ả ỏ ậ

K  TOÁN TIÊU TH  THÀNH PH M Ế Ụ Ẩ
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Doanh thu bán hàng và cung c p d ch vấ ị ụ(TK 511): toàn b  s  ộ ố
ti n thu đ c ho c s  thu đ c t  giao d ch.ề ượ ặ ẽ ượ ừ ị

Chi t kh u th ng m i(TK 521)ế ấ ươ ạ : kho n ti n gi m tr  doanh thu ả ề ả ừ
do ng i mua hàng hóa, d ch v  mua v i kh i l ng l nườ ị ụ ớ ố ượ ớ

Hàng bán b  tr  l i (TK 531)ị ả ạ : Tr  giá s n ph m, d ch v  b  khách ị ả ẩ ị ụ ị
hàng tr  l i do nguyên nhân vi ph m cam k t, h p đ ng; hàng ả ạ ạ ế ợ ồ
kém ph m ch t, không đúng ch ng lo i, quy cách.ẩ ấ ủ ạ

Gi m giá hàng bán(TK532)ả : Kho n gi m ả ả

tr  trên giá bán cho s  hàng hóa, ừ ố

d ch v  đã bán kém ph m ch t ho cị ụ ẩ ấ ặ

không đúng theo quy đ nh c a ị ủ

h p đ ng kinh tợ ồ ế

K  TOÁN TIÊU TH  THÀNH PH M Ế Ụ Ẩ
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TK 511

Doanh thu bán s n ả
ph m, hàng hóa và ẩ
cung c p d ch v  ấ ị ụ
c a doanh nghi p ủ ệ

th c hi n trong kỳ k  ự ệ ế
toán

S  thu  tiêu th  đ c ố ế ụ ặ
bi t, thu  xu t kh u, ệ ế ấ ẩ
thu  GTGT theo ế
ph ng pháp tr c ti p ươ ự ế
ph i n p tính trên ả ộ
doanh thu bán hàng 
và đã đ c xác đ nh ượ ị
là tiêu th  trong kỳụ

Các kho n làm gi m ả ả
tr  doanh thu ( CKTM, ừ
hàng bán b  tr  l i, ị ả ạ
gi m giá hàng bán) ả
K t chuy n cu i kỳế ể ố

K t chuy n doanh thu ế ể
thu n vào bên có TK ầ
911- xác đ nh k t qu  ị ế ả
kinh doanh

K  TOÁN TIÊU TH  THÀNH PH M Ế Ụ Ẩ

Doanh thu thu n = Doanh thu bán ầ
hàng và cung c p d ch v   - CKTM, ấ ị ụ

giam giá hàng bán, hàng bán b  tr  l i ị ả ạ
và các kho n thu  đ c tính vào giá ả ế ượ

bán mà DN ph i n p cho NNả ộ  



 

LOGO

   
TK 521 – Chi t kh u TMế ấ

S  ti n chi t ố ề ế
kh u TM đã tr  ấ ả
cho ng i mua ườ
ho c tính tr  ặ ừ
vào n  ph i thu ợ ả
c a KH, v  s  ủ ề ố
s n ph m, hàng ả ẩ
hóa bán ra

K t chuy n toàn ế ể
b  s  ti n chi t ộ ố ề ế

kh u TM phát sinh ấ
trong kỳ vào bên 

N  TK 511 đ  xác ợ ể
đ nh doanh thu ị
thu n trong kỳầ

TK 531- Hàng bán b  tr  l i ị ả ạ

Tr  giá c a hàng ị ủ
bán b  tr  l i, đã ị ả ạ
tr  l i ti n cho ả ạ ề
ng i mua ho c ườ ặ
tính tr  vào n  ừ ợ
ph i thu c a ả ủ
khách hàng v  ề
s  s n ph m, ố ả ẩ
hàng hóa đã bán 
ra

K t chuy n toàn ế ể
b  tr  giá c a ộ ị ủ

hàng bán b  tr  l i ị ả ạ
phát sinhtrong kỳ 
vào bên N  TK ợ
511 đ  xác đ nh ể ị
doanh thu thu n ầ

trong kỳ

TK 532 – Gi m giá hàng bánả

Các kho n gi m ả ả
giá hàng bán đã 
tr  l i ti n cho ả ạ ề

ng i mua ho c ườ ặ
tính tr  vào n  ừ ợ
ph i thu c a ả ủ

khách hàng v  s  ề ố
SP, hàng hóa bán 

ra

K t chuy n toàn ế ể
b  s  ti n gi m ộ ố ề ả

giá hàng bán phát 
sinh trong kỳ vào 

bên N  TK 511 đ  ợ ể
xác đ nh doanh ị

thu thu n trong kỳầ

K  TOÁN TIÊU TH  THÀNH PH M Ế Ụ Ẩ
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Giá v n hàng bánố

632Thành ph m -155ẩ

VAT đ u ra - 3331ầ

Giá ch a VATư

Giá v nố

Ph i thu khách hàngả

131Doanh thu - 511

VAT
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K  TOÁN TIÊU TH  THÀNH PH M Ế Ụ Ẩ

333- Thu  và các kho n n p nhà n cế ả ộ ướ

SDĐK: S  thu , ố ế
phí, l  phí, và các ệ
kho n khác còn ả
ph i n p đ u kỳả ộ ầ

S  thu , phí, l  ố ế ệ
phí và các kho n ả

khác còn ph i ả
n p vào NSNNộ

SDCK: S  thu , ố ế
phí, l  phí và các ệ
kho n khác còn ả
ph i n p cu i kỳả ộ ố

S  thu , phí, l  ố ế ệ
phí và các 
kho n đã n p ả ộ
vào NSNN

S  thu  đ c ố ế ượ
gi m tr  vào ả ừ
s  thu  ph i ố ế ả
n p ộ

S  thu  GTGT ố ế
c a hàng bán ủ
b  tr  l i ị ả ạ
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TK 632 – Gía v n háng bán ố

Tr  giá v n ị ố
c a thành ủ
ph m, hàng ẩ
hóa, d ch v  ị ụ
đã cung c p ấ
cho khách 
hàng trong kỳ 
k  toánế

Tr  giá v n c a ị ố ủ
thành ph m ẩ
hàng hóa, d ch ị
v  đã cung c p ụ ấ
cho khách hàng 
b  tr  l i ị ả ạ

K t chuy n giá ế ể
v n c a thành ố ủ
ph m, hàng hóa ẩ
đã xác d nh là ị
tiêu th  vào bên ụ
N  TK 911 đ  ợ ể
xác đ nh k t qu  ị ế ả
kinh doanh. 

K  TOÁN TIÊU TH  THÀNH Ế Ụ
PH M Ẩ



 

LOGO

Giá v n hàng bán (TK 632) ố : chi phí s n xu t k t tinh trong s n ả ấ ế ả
ph m đ c bán ra trong kỳ.ẩ ượ

Chi phí bán hàng (TK 641): chi phí b  ra trong quá trình tiêu th  ỏ ụ
s n ph m, hàng hóa, d ch v  nh  chi phí b o qu n, đóng gói, ả ẩ ị ụ ư ả ả
v n chuy n, b o hành hàng hóa...ậ ể ả

Chi phí qu n lý doanh nghi p(TK 642)ả ệ : chi phí 
qu n lý chung liên quan đ n ho t đ ng qu n lý ả ế ạ ộ ả
doanh nghi pệ  nh  chi phí l ng và các kho n trích theo ư ươ ả
l ng c a nhân viên qu n lý, văn phòng; chi phí văn phòng ươ ủ ả
nh  v t li u, công c  d ng c , kh u hao s a ch a tài s n c  ư ậ ệ ụ ụ ụ ấ ử ữ ả ố
đ nh dùng cho b  ph n qu n lý, d  phòng ph i thu khó đòi; ị ộ ậ ả ự ả
d ch v  mua ngoài nh  đi n, n c, đi n tho i; chi phí khác ị ụ ư ệ ướ ệ ạ
nh  chi phí ti p khách, t  ch c h i ngh ...ư ế ổ ứ ộ ị

K  TOÁN TIÊU TH  THÀNH PH M Ế Ụ Ẩ
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Ví d  minh h aụ ọ

   

VD: Trong tháng 01/2010, t i DN ABC có các nghi p v  KT phát sinh nh  sau: ạ ệ ụ ư

1. Xu t bán 1.000 sp cho ng i mua X, ch a thu ti n. Gía xu t kho là 60.000 đ, ấ ườ ư ề ấ
giá bán ch a có thu  GTGT 10% là 90.000đ/spư ế

2. Cho ng i mua đ c h ng CKTM 2% trên giá bán ch a có thu  và tr  vào ườ ượ ưở ư ế ừ
s  ti n ng i mua đang nố ề ườ ợ

3. Xu t kho bán 300 sp cho ng i mua Y, giá XK là 60.000 đ, giá bán ch a có ấ ườ ư
thu  GTGT 10% là 92.000 đ. Ng i mua đã nh n hàng v  và tr  b ng TMế ườ ậ ề ả ằ

4. Sau khi mang hàng v  ki m tra, ng i mua Y nh n th y m t s  m t hàng ề ể ườ ậ ấ ộ ố ặ
không đúng quy cách nên đ  ngh  DN gi m 1% trên giá bán ch a thu . DN ề ị ả ư ế
đ ng ý và tr  l i ti n cho ng i mua Y.ồ ả ạ ề ườ

5. Xu t kh u 200 sp, giá xu t kho là 60.000đ/sp, giá bán là 7USD/sp. Ng i ấ ẩ ấ ườ
mua đã thanh toán qua NH. Thu  XKh u là 10%. T  giá th c t  t i th i đi m ế ẩ ỷ ự ế ạ ờ ể
phát sinh nghi p v  là 15.000đ/USD.ệ ụ

6. Trích kh u hao TSCĐ  b  ph n bán hàng 800.000 đ, b  ph n QLDN là ấ ở ộ ậ ộ ậ
1.200.000 đ

Yêu c u: L p đ nh kho n và ph n ánh vào s  đ  ch  T các TK có liên quan.ầ ậ ị ả ả ơ ồ ữ
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1. Xu t bán 1.000 sp cho ng i mua X, ch a thu ti n. Gía xu t kho là 60.000 đ, giá bán ấ ườ ư ề ấ
ch a ư

có thu  GTGT 10% là 90.000đ/spế
TK 155 TK 632

60.000(1) (1)60.000

TK 131

(1) 
99.000

ĐVT: ngàn đ ngồ

TK 511

90.000(1)

TK 3331

9.000 (1) 

Ví d  minh h aụ ọ

1a.       N  TK 131  99.000ợ

                    Có TK 511 90.000

                    Có TK 3331 9.000

1b. N  TK 632  60.000ợ

            Có TK  155    60.000
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2.  Cho ng i mua đ c h ng CKTM 2% trên giá bán ch a có thu  và tr  vào s  ti n ườ ượ ưở ư ế ừ ố ề

ng i mua đang nườ ợ

TK 521 

(2) 1800

TK 3331

9.000(1)(2)180

TK 131

(1)99.000 1980(2)

ĐVT: ngàn đ ngồ

Ví d  minh h aụ ọ

2.                 N   TK 521             1.800ợ

N  TK 3331               180ợ

       Có TK131         1.980



 

LOGO

   

3.    Xu t kho bán 300 sp cho ng i mua Y, giá XK là 60.000 đ, giá bán ch a có thu  GTGT ấ ườ ư ế
10% là 92.000 đ. Ng i mua đã nh n hàng v  và tr  b ng TMườ ậ ề ả ằ

TK 155 TK 632

60.000(1) (1)60.000

TK 111

(1) 
30.360

ĐVT: ngàn đ ngồ

TK 511

90.000(1)

27.600(3)

TK 3331

9.000 (1) 

2.760(3)

18.000(3) (3)18.000

(2)180

Ví d  minh h aụ ọ

3a.            N  TK 111           30.360 ợ

           Có TK 511     27.600

            Có TK 3331      2.760 

3b. N  TK 632  18.000ợ

     Có TK 155 18.000



 

LOGO

   

TK 532 

(4) 276

TK 3331

9.000(1)

2.760(3)

(2)180

(4) 27.6

111

(1)30.360 303.6(4)

4. Sau khi mang hàng v  ki m tra, ng i mua Y nh n th y m t s  m t hàng không đúng quy cách nên ề ể ườ ậ ấ ộ ố ặ
đ  ngh  DN gi m 1% trên giá bán ch a thu . DN đ ng ý và tr  l i ti n cho ng i mua Y.ề ị ả ư ế ồ ả ạ ề ườ

ĐVT: ngàn đ ngồ

Ví d  minh h aụ ọ

4.              N  TK 532        276ợ

      N  TK 3331     27.6ợ

          Có TK 111  303.6



 

LOGO

   

5. Xu t kh u 200 sp, giá xu t kho là 60.000đ/sp, giá bán là 7USD/sp. Ng i mua đã thanh ấ ẩ ấ ườ

toán qua NH. Thu  XKh u là 10%. T  giá th c t  t i th i đi m phát sinh nghi p v  là ế ẩ ỷ ự ế ạ ờ ể ệ ụ
15.000đ/USD

TK 155 TK 632

60.000(1) (1)60.000

TK 112

(5) 
21.000

ĐVT: ngàn đ ngồ

TK 511

90.000(1)

27.600(3)

21.000(5)

TK 3333

18.000(3) (3)18.000

12.000(5) (5)12.000

(5)2.100

(5)2.100

Gía bán = 15.000 x7 = 105.000đ/sp

Ví d  minh h aụ ọ

5a. N  TK 112 21.000ợ

                Có TK 511 21.000

5b. N  TK 511 2.100ợ

                 Có TK 3333 2.100

5c. N  TK 632 12.000ợ

                Có TK 155 12.000



 

LOGO

   

TK 641

(6) 800

TK 642 214

6. Trích kh u hao TSCĐ  b  ph n bán hàng 800.000 đ, b  ph n QLDN là 1.200.000 đấ ở ộ ậ ộ ậ

(6)1.200 2.000(6)

ĐVT: ngàn đ ngồ

Ví d  minh h aụ ọ

6. N  TK 641                        800ợ

     N  TK 642                     1.200              ợ

          Có TK 214                 2.000



 

LOGO
K  toán xác đ nh KQ và PP k t ế ị ế

qu  KDả

   
TK 421 – L i nhu n ch a phân ph i  ợ ậ ư ố

S  l  v  ho t ố ỗ ề ạ
đ ng SXKDộ

Trích l p các ậ
qu  và b  sung ỹ ổ
NVKD

Chia l i nhu n ợ ậ
cho các bên góp 
v n ố

SD: S  lãi ch a ố ư
phân ph i ho c ố ặ
ch a s  d ng đ u ư ử ụ ầ
kỳ

S  lãi v  ho t ố ề ạ
đ ng ộ

S n xu t kdả ấ

SDCK: S  lãi ch a ố ư
phân ph i ho c ố ặ
ch a s  d ng cu i ư ử ụ ố
kỳ

TK 911- Xác đ nh k t qu  kinh doanh  ị ế ả

Doanh thu thu n ầ
c a s n ph m, ủ ả ẩ

hàng hóa, d ch v  ị ụ
đã tiêu thụ

Doanh thu ho t ạ
đ ng tài chính và ộ

thu nh p khácậ

K t chuy n lế ể ỗ

Tr  giá v n c a ị ố ủ
hàng hóa s n ả

ph m,d ch v  đã ẩ ị ụ
tiêu th  ụ

Chi phí bán hàng 
và qu n lý DN ả

Chi phí tài chính 
và chi phí khác

Chi phí thu  ế
TNDN

K t chuy n lãiế ể



 

LOGO

1.1 K  toán xác đ nh KQKDế ị

   
DOANH THU – CHI PHÍ > 0  LÃI 

DN ph i có nghĩa v  n p thu  TNDN cho Nhà N c ả ụ ộ ế ướ

Chi phí thu  TNDN = LÃI x Thu  su t (25%)ế ế ấ

LÃI – Chi phí thu  TNDN s  đ c KC  vào TK 421- L i nhu n ch a ế ẽ ượ ợ ậ ư
phân ph i ố



 

LOGOK  TOÁN XÁC Đ NH K T QU  KINH DOANHẾ Ị Ế ẢK  TOÁN XÁC Đ NH K T QU  KINH DOANHẾ Ị Ế Ả

LÃI LỖ
DT - CP CP - DT

811- CP KHAC

421-LN CHUA PP 421

642-QLDN 515-TNTC

635-CPTC

821-THUE TNDN

632-GVHB 911-KET QUA KD 511-DTBH

641-CPBH 711-KHAC



 

LOGO

Ví d  minh h aụ ọ

   
VD: Căn c  vào s  li u trong ví d  trên và cu i tháng t i DN có các nghi p v  kinh t  ứ ố ệ ụ ố ạ ệ ụ ế

sau phát sinh bi t r ng DN có các ho t đ ng tài chính và ho t đ ng khác nh  sau: ế ằ ạ ộ ạ ộ ư

     Ho t đ ng tài chính: Doanh thu         39.500.000 đạ ộ

                                      Chi phí               21.400.000 đ

    Ho t đ ng khác:        Thu nh p           20.300.000 đạ ộ ậ

                                      Chi phí               14.200.000 đ 

7.    K t chuy n các kho n CKTM, gi m giá hàng bán đ  xác đ nh doanh thu thu nế ể ả ả ể ị ầ

8.    K t chuy n doanh thu thu n, doanh thu ho t đ ng tài chính và thu nh p khác đ  ế ể ầ ạ ộ ậ ể
xác đ nh KQKDị

9. K t chuy n giá v n hàng bán, chi phí bán hàng,  chi phí QLDN, chi phí tài chính và ế ể ố
chi phí khác đ  xác đ nh KQKDể ị

10. Xác đ nh thu  TNDN bi t thu  su t thu  TNDN là 25%ị ế ế ế ấ ế

11.  K t chuy n thu  TNDN đ  xác đ nh KQKDế ể ế ể ị

12. Xác đ nh k t qu  KDị ế ả



 

LOGO

Ví d  minh h aụ ọ

   
7. K t chuy n các kho n CKTM, gi m giá hàng bán đ  xác đ nh doanh thu thu nế ể ả ả ể ị ầ

TK 521 

(2) 1800

TK 511

TK 532

(4) 276

 (7)1800

 (7) 276

(5)2.100

(7) 134.424

90.000(1)

27.600(3)

21.000(5)

(7) 1800

(7) 276

ĐVT: ngàn đ ngồ

7. N  TK 511           2.076ợ

          Có TK 521           
1.800

        Có TK 532           276

Doanh thu thu n = 90.000 + 27.600+ ầ
21.000- 2.076 – 2.100 = 134.424 



 

LOGO

Ví d  minh h aụ ọ

   TK 511 

8. K t chuy n doanh thu thu n, doanh thu ho t đ ng tài chính và thu nh p khác đ  xác đ nh KQKDế ể ầ ạ ộ ậ ể ị

 (7)1800

 (7) 276

(5)2.100

(7) 134.424

90.000(1)

27.600(3)

21.000(5)

TK 911

TK 515

TK 711

39.500

20.300

39.500(8)

20.300(8)

(8)134.424

(8) 39.500

(8) 20.300

ĐVT: ngàn đ ngồ

8.N  TK 511 134.424ợ

   N  TK 515  39.500ợ

   N  TK 711 20.300ợ

        Có TK 911 194.224



 

LOGO

Ví d  minh h aụ ọ

   TK 911TK 642

9.K t chuy n giá v n hàng bán, chi phí bán hàng,  chi phí QLDN, chi phí tài chính và chi phí khác đ  xác ế ể ố ể
đ nh KQKDị

(6)1.200

TK 641

632

TK 635

TK 811

(9)1.200

(6) 800 (9) 800

90.000 90.000

21.400 21.400

14.200 14.200

1.200(9)

800(9)

90.000(9)

21.400(9)

14.200(9)

(8)134.424

(8) 39.500

(8) 20.300

ĐVT: ngàn đ ngồ

9. N  TK 911ợ         127.600

          Có TK 642      1.200

          Có TK 641         800

          Có TK 632    90.000

          Có TK 635    21.400

          Có TK 811    14.200



 

LOGO

Ví d  minh h aụ ọ

   

TK 821
TK 911

10. Xác đ nh thu  TNDN bi t thu  su t thu  TNDN là 25%ị ế ế ế ấ ế

11.K t chuy n TNDN đ  xác đ nh KQKDế ể ể ị

12. Xác đ nh KQKDị

127.600 194.224

L i nhu n = Doanh thu – Chi phíợ ậ

               = 194.224 – 127.600

 =      66.624

Thu  TNDN = 66.624X25%ế

= 16.656

421

16.656(11) 16.656(11)

49.968 (12)

16.656(10)

49.968(12)
16.656(10)

334
10. N  TK 821     16.656ợ

Có TK 334     16.656

11. N  TK 911 16.656ợ

           Có TK 821 16.656

12. N  TK 911 49.968ợ

           Có TK 421  49.968



 

LOGOS  Đ  - QUY TRÌNH HO T Đ NG S N XU T KINH DOANHƠ Ồ Ạ Ộ Ả ẤS  Đ  - QUY TRÌNH HO T Đ NG S N XU T KINH DOANHƠ Ồ Ạ Ộ Ả Ấ

SDDK
GIA THANH BAN HANG

GVHB

SDCK

LAI LO

811- CP KHAC

421421-LN CHUA PP

635-CPTC

821-THUE TNDN

911-KET QUA KD 511-DTBH

711-KHAC

515-TNTC
627

632-GVHB

641-CPBH

642-QLDN

154-CPSXKDDD

155-TP
621

622
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